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HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

LÀM GIÁO VIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /TB-HĐXT Sao Vàng, ngày       tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO  
Kết quả điểm kiểm tra sát hạch, điểm xét tuyển của thí sinh dự xét tuyển lao 

động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính 
phủ tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Sao Vàng 

năm học 2025 - 2026  
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 10/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Sao Vàng về xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày 23/9/2025 của Chủ tịch UBND 

xã Sao Vàng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc xã Sao Vàng năm học 2025- 

2026 (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét tuyển lao động làm giáo viên); 

Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch ngày 05/10/2025 của Hội đồng sát hạch thí 

sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên tại các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc xã Sao Vàng năm học 2025- 2026;  

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển ngày 06/10/2025 của Hội đồng xét tuyển lao 

động hợp đồng làm giáo viên xã Sao Vàng năm học 2025- 2026; 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên thông báo kết quả điểm 

sát hạch và điểm xét tuyển của thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc xã Sao Vàng 

năm học 2025- 2026 (Có danh sách và kết quả điểm kèm theo).:  

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Sao Vàng thông báo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

các thí sinh tham gia xét tuyển biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:       
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (để tuyền truyền); 

- Các thí sinh tham gia xét tuyển; 
- Lưu: HĐXT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Văn Chung 

  



                                  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SAO VÀNG 

HĐXT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN THEO NĐ 111 CỦA CHÍNH PHỦ 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH VÀ ĐIỂM XÉT TUYỂN  

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN (THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP) NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXT, ngày          /10/2025 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Sao Vàng) 

TT Họ và tên 
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tốt 

nghiệp 

Vị trí 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Đối 
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ưu 

tiên 

trong 

xét 

tuyển 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 
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tra 

sát 

hạch 

 

Điểm 

xét 

tuyển 

 

Dự 

kiến 

trúng 

tuyển 

Trình 

độ  

Tên 

Trường 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

 

I MẦM NON                           

1 Lê Thị Thơm 06/02/1986 Kinh Nữ 
xã Biện 

Thương  

Thôn 4, xã 

Sao Vàng,  

Cao 

Đẳng 

CĐ Bắc 

Giang 

Sư phạm 

GD mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 
  57,5 

 

57,5 

 

2 Vũ Thị Bích Ngọc 14/10/2003 Mường Nữ 
Xã Kiên 

Thọ 

Thôn Phú 

Thọ, xã 

Kiên Thọ 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

TB 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 52,5 57,5 

 

3 Lê Thị Mai 09/9/1997 Kinh Nữ 
xã Luận 

Thành 

Thôn 

Trung 

Nam, xã 

Luận 

Thành 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
  63 

 

63 

 

4 
Trịnh Thị Thu 

Thảo 
01/10/1996 Kinh Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn Hợp 

Thành, xã 

Sao Vàng 

Cao 

Đẳng 

ĐH Hồng 

Đức 

CĐ GD 

mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
  Vắng 

  

 

 

 

5 Nguyễn Thị Hương 10/10/1995 Mường Nữ 

Xã 

Xuân 

Hồng 

Thôn 1, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 62,5 

 

67,5 

 

6 
Lê Thị Huyền 

Trang 
10/7/1997 Kinh Nữ 

Xã Thọ 

Xuân 

Thôn 4, xã 

Sao Vàng,  

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD MN 
Khá 

GV 

MN 
  65,0 65,0  

7 Lê Thị Thu 10/11/1993 Kinh Nữ 

Xã 

Xuân 

Hồng 

Thôn Hố 

Dăm, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

GD mầm 

non 
Khá 

GV 

MN 
  82 82 

 

Trúng 

tuyển 



Hóa 

8 Cầm Thị Hằng 09/10/1995 Thái Nữ 

Xã 

Xuân 

Chinh 

Thôn 

Chinh, xã 

Xuân 

Chinh 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 Vắng 

  

9 Lang Thị Đông 15/6/1991 Thái Nữ 
xã Luận 

Thành 

Thôn Tân 

Phúc, xã 

sao Vàng 

Đại 

học 
ĐH Vinh 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 55 60 

 

10 Trương Thị Hà 26/3/2003 Mường Nữ 
Xã Kim 

Tân 

Thôn Ngọc 

Nước, xã 

Kim Tân 

Cử 

nhân 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 62 67 

 

11 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
21/9/2001 Kinh Nữ 

Xã Lam 

Sơn 

Thôn 8, xã 

Lam Sơn 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

GD mầm 

non 
Giỏi 

GV 

MN 
   57,5 57,5 

 

12 Nguyễn Thị Chanh 20/11/2003 Kinh Nữ 
Xã Sao 

Vàng 

Thôn Bàn 

Thạch 4, 

xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   Vắng 

  

13 Lương Thị Ngân 20/8/2001 Kinh Nữ 
Xã Sao 

Vàng 

Khu 1, xã 

Lam Sơn 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   Vắng 

  

14 Trịnh Thị Vân Anh 10/10/1998 Kinh Nữ 
Xã Lam 

Sơn 

Thôn 3, xã 

Lam Sơn 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 
   86 86 

 

Trúng 

tuyển 

15 Lê Thị Kim Anh 18/6/2003 Kinh Nữ 

Phường 

Nguyệt 

Viên 

Thôn Điền 

Trạch, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   Vắng 

  

16 Tạ Thị Xuân 06/02/1997 Thái Nữ 
Xã Tân 

Thành 

Thôn 9, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 

Người 

dân 

tộc 
05 70 75 

 

Trúng 

tuyển 

17 Lê Thị Vân Anh 08/4/1988 Kinh Nữ 

Xã 

Hoằng 

Đại 

Thôn đội 

4,xã Sao 

Vàng 

Cao 

Đẳng 

CĐ Bắc 

Giang 

CĐ Sư 

phạm 

Mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 
  52,5 

 

52,5 

 

18 
Nguyễn Thị Hiền 

Lương 
03/11/2003 Kinh Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn Đồng 

Tâm,xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 
   47,5 47,5 

 

19 Nguyễn Thị Quỳnh 19/5/1997 Kinh Nữ 

Xã 

Luận 

Thành 

Xã Luận 

Thành 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   35 35 

 

20 Nguyễn Kim Thủy 01/5/2001 Kinh Nữ 
TP Đà 

Nẵng 

Mỹ 

Thượng 3, 

xã Thọ 

Long 

Đại 

học 
ĐH Vinh 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   80 

  

80 

 

Trúng 

tuyển 



21 Lê Thị Huyền 12/9/1995 Kinh Nữ 
Xã  

X. Tín 

Thôn 6, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD MN 
Khá 

GV 

MN 
   71 71 Trúng 

tuyển 

22 Trịnh Thị Đào 12/6/1997 Kinh Nữ 
Xã Sao 

Vàng 

Xuân Hợp, 

Xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

Hóa 

Đại học 

GD mầm 

non 

Giỏi 
GV 

MN 
   52,5 52,5 

 

23 
Trịnh Thị Thu 

Trang 
13/10/1992 Kinh Nữ 

 Xã Sao 

Vàng 

Thôn Đội 

3, Xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 
ĐH Vinh 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   40 40 

 

24 Lê Thị Vân Anh 02/8/2003 Kinh Nữ 

Xã 

Thường 

Xuân 

Xuân 

Dương, 

Thường 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 
Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   Vắng 

  

 

25 Lê Thị Vân 20/11/1998 Kinh Nữ 
Xã Thọ 

Long 

Thôn Lế 

Nghĩa 2, xã 

Thọ Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 
Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   50 50 

 

26 
Trịnh Thị Bích 

Thùy 
25/7/2002 Kinh Nữ 

Xã 

Thường 

Xuân 

Thôn 4, xã 

Thường 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 
Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   Vắng 

  

 

27 Lê Thị Huyền 16/12/2003 Kinh Nữ 
Thường 

Xuân 

Thôn 

Thanh 

Trung 1, xã 

Thường 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   

 

Vắng 
  

28 Lê Thị Trang 04/4/2001 Kinh Nữ 
Xã Sao 

Vàng 

Xã Sao 

Vàng 

Cao 

Đẳng 

CĐ Hoà 

Bình 

CĐ Sư 

phạm 

GDMN 

Khá 
GV 

MN 
  53,5 

   

53,5 

 

29 Lê Thị Hà 10/11/2003 Kinh Nữ 
Xã Thọ 

Long 

Thôn Nam 

Thượng, xã 

Thọ Long 

Đại 

học 

ĐH 

VHTT và 

DL 

Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

GD mầm 

non 

Khá 
GV 

MN 
   60 60 

 

II TIỂU HỌC                       

1 
Lê Thi Hồng 

Nhung 
19/7/1993 Kinh Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn Bàn 

Thạch 1, 

Xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 
ĐH Vinh 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Khá 

GV 

TA 

TH 

   70 70 

 

2 
Lê Thị Thu 

Phương 
18/11/1985 Kinh Nữ 

Xã Thọ 

dân 

Thôn 4, xã 

Sao Vàng,  

Đại 

học 

ĐH Dân 

lập Phú 

Xuân 

Cử nhân 

T. Anh 
Khá 

GV 

TA 

TH 

   59 59 
 

3 Nguyễn Thị Linh 15/7/2000 Kinh Nữ 

Xã 

Nông 

Cống 

Đường 

Nam Tiến, 

xã Nông 

Cống 

Đại 

học 

ĐH Công 

nghiệp 

Việt Trì 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Khá 

GV 

TA 

TH 

   20 20 

 

4 Vũ Thị Hoa 23/01/1999 Kinh Nữ 
Xã Thọ 

Ngọc 

Xã Thọ 

Phú 

Đại 

học 

ĐH Quốc 

gia Hà 

Cử nhân 

ngôn 
Giỏi 

GV 

TA 
   82,5 82,5 

Trúng 

tuyển 



Nội ngữ Anh TH 

5 
Cầm Thị Thảo 

Nguyên 
30/4/2003 Thái Nữ 

Xã 

Xuân 

Du 

Thôn 7, xã 

Xuân Du 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

Sư phạm 

tiếng anh 

TB 

GV 

TA 

TH 

Người 

dân 

tộc 
05 Vắng 

  

 

6 Nguyễn Thị Thảo 16/8/1999 Kinh Nữ 

Xã 

Xuân 

Hòa 

Thôn Xuân 

Lai, xã 

Xuân Hòa 

Đại 

học 

ĐH Văn 

Hóa Hà 

Nội 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Khá 

GV 

TA 

TH 

   Vắng 
  

 

7 Nguyễn Thị Thảo 23/8/1995 Kinh Nữ 
Xã Vạn 

Lộc 

Thôn 8, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Khá 

GV 

TA 

TH 

   54 54 

 

8 
Nguyễn Hoàng 

Yến 
13/8/2002 Kinh Nữ 

Luận 

Thành 

Thôn 

Trung 

Nam, xã 

Luận 

Thành 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Khá 

GV 

VH 

TH 

   75 75 

 

9 
Lê Thị Phương 

Nga 
18/01/2001 Kinh Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn Đội 

3, Xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Giỏi 

GV 

VH 

TH 

   Vắng 
  

 

10 Lê Thị Thúy 28/02/2003 Kinh Nữ 
Luận 

Thành 

Thôn Sơn 

Cao, xã 

Luận 

Thành 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Giỏi 

GV 

VH 

TH 

   51 51 

 

11 Nguyễn Thị Băng 24/9/2003 
Công 

giáo 
Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn Quần 

Ngọc, Xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Khá 

GV 

VH 

TH 

   52 52 
 

12 Lê Thị Nhàn 02/01/2003 Kinh Nữ 

Xã 

Thường 

Xuân 

Thôn Vụ 

Bản, xã 

Thường 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Giỏi 

GV 

VH 

TH 

   56 56 

 

13 
Lê Trịnh Huyền 

Trang 
27/9/2003 Kinh Nữ 

Xã Sao 

Vàng 

Thôn 3, Xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Sư 

phạm Hà 

Nội 2 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

Giỏi 

GV 

VH 

TH 

   82 82 
 

Trúng 

tuyển 

III TRUNG HỌC CƠ SỞ                       

1 Lê Mai Phương 28/11/2003 Kinh Nữ 

Phường 

Hạc 

Thành 

Thôn 3, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Khá 

GV 

TA 

THCS 

   60 60 

 

2 Lê Thị Bảo Châu 23/01/2000 Kinh Nữ 
Bàn 

Thạch 4 

Bàn Thạch 

4, xã Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hà 

Nội 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Khá 

GV 

TA 

THCS 

  85 85 

 

Trúng 

tuyển 

3 Vũ Thị Hằng 03/03/2000 Kinh Nữ 
Xã Thọ 

Xuân 

Thôn Vân 

Lộ, xã Thọ 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH 

Thăng 

Long 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Khá 

GV 

TA 

THCS 

   71 71 
 



4 Chu Hải Vân 30/12/1989 Kinh Nữ 
Nghệ 

An 

Thôn 1, xa 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Đại 

Nam 

ĐH 

Tiếng 

Anh 

TB 

khá 

GV 

TA 

THCS 

   61 61 
 

5 Lê Phương Anh 01/02/2002 Kinh Nữ 
Thọ 

Xuân 

Thôn Vực 

Thượng 1, 

xã Thọ 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

sư phạm 

TA 

Giỏi 

GV 

TA 

THCS 

   60 60 

 

6 
Nguyễn Hữu 

Thanh 
13/7/1992 Kinh Nam 

Xuân 

Hòa 

Thôn Thọ 

Diên, Xuân 

Hòa 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

sư phạm 

TA 

Khá 

GV 

TA 

THCS 

   66 66 
 

7 Lê Thị Anh Đào 10/9/2003 Kinh Nữ 
Thọ 

Xuân 

Thôn Xuân 

Khang, 

Thọ Xuân 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

sư phạm 

TA 

Giỏi 

GV 

TA 

THCS 

   75 75 
 

8 Nguyễn Thu Hằng 30/9/2001 Kinh Nữ 
Thiệu 

Trung 

Thôn 3, xã 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH 

Ngoại 

ngữ Đà 

Nẵng 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Giỏi 

GV 

TA 

THCS 

   56 56 

 

9 Lê Thị Mai Hương 16/8/2003 Kinh Nữ 
Sao 

Vàng 

Thành 

Đồng, Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

SP Toán 

học (CT 

CLC) 

Xuất 

Sắc 

GV 

Toán -

Tin 

học  

THCS 

   83 83 

 

Trúng 

tuyển 

10 Nguyễn Văn Thuận 02/8/1984 Kinh Nam 
Thọ 

Xuân 

Thôn Vĩnh 

Nghi, Thọ 

Xuân 

Đại 

học 

ĐH Sư 

phạm HN 

2 ( hệ tại 

chức) 

cử nhân 

khoa học 

ngành 

tin 

TB 

Khá 

Tin 

học  

THCS 

   55 55 

 

11 
Lê Thị Mai 

Phương 
16/12/2003 Kinh Nữ 

Sao 

Vàng 

Bàn Thạch 

4, Sao 

Vàng 

Đại 

học 

ĐH Sư 

phạm Hà 

Nội 

Cử nhân 

Sư phạm 

Vật lý 

Khá 

GV 

KHTN 

THCS 

   61 61 
 

12 
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
06/8/2001 Kinh Nữ 

Sao 

Vàng 

Thôn  4, 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Quốc 

gia Hà 

Nội 

Cử nhân 

ngành sư 

phạm 

KHTN 

Khá 

GV 

KHTN 

THCS 

   50 50 

 

13 Vũ Thị Cẩm Tiên 27/10/2002 Kinh Nữ 
Xã thọ 

Ngọc 

Thôn 1, xã 

Thọ Ngọc 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

sư phạm 

Sinh học 

Khá 

GV 

KHTN 

THCS 

   66 66 
 

14 
Nguyễn Công 

Thành 
17/7/2003 Kinh Nam 

Thọ 

Long 

Thôn Nam 

Thượng, xã 

Thọ Long 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

Sư phạm 

vật lý 

  

GV 

KHTN 

THCS 

   45 45 
 

15 Đỗ Thị Ngọc Mai 17/9/2003 Kinh Nữ 
Xuân 

Lập 

Thôn Vũ 

Thượng, xã 

Xuân Lập 

Đại 

học 

ĐH Hồng 

Đức 

Cử nhân 

SP Vật 

Lý (CT 

CLC) 

Xuất 

Sắc 

GV 

KHTN 

THCS 

   65 65 

 

16 Lê Thị Minh Tuyết 21/8/2001 Kinh Nữ 
Sao 

Vàng 

Thôn Bàn 

Thạch 2, 

Sao Vàng 

Đại 

học 

ĐH Sư 

phạm  Hà 

Nội  

Cử nhân 

Sư phạm 

Hóa 

Khá 

GV 

KHTN 

THCS 

   82 82 

 

Trúng 

tuyển 



17 Đoàn Thị Huệ 26/5/1991 Kinh Nữ 
Ninh 

Bình 

Thôn 10, 

xã Thọ 

Bình 

Đại 

học 

ĐH Kinh 

doanh và 

công 

nghệ Hà 

Nội 

Cử nhân 

công 

nghệ 

thông tin 

Khá 

GV tin 

học 

THCS 

  Vắng 

  

 

(Danh sách gồm 59 người./.) 
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